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PHẦN IV. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC



 
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện
	Mức độ DVHCC 

	I.Thủ tục hành chính cấp Trung ương 

	1
	Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ 
	Tài chính - Ngân sách
	Ban Huy động vốn – Kho bạc Nhà nước.
	1

	2
	Nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	Ban Kho quỹ – Kho bạc Nhà nước.
	1

	3
	Giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản 
	Tài chính - Ngân sách
	Ban Kho quỹ – Kho bạc Nhà nước.
	1

	II.Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

	1
	Kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.
	2

	2
	Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.
	2

	3
	Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.
	2

	4
	Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường , thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	2

	5
	Mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.
	2

	6
	Kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.
	2

	7
	Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.
	2

	8
	Nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	9
	Giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	10
	Nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	2

	11
	Nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	2

	12
	Thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	2

	13
	Thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.
	2

	14
	Thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	2

	15
	Kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.
	2

	16
	Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN.
	2

	17
	Nộp thuế, phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	2

	18
	Hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	19
	Thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạn 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	20
	Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	21
	Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	22
	Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	2

	23
	Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	2

	24
	Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế) 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	25
	Thủ tục Xử lý trái phiếu báo mất 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	26
	Thủ tục Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	27
	Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	28
	Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp tỉnh
	1

	III.Thủ tục hành chính cấp huyện 

	1
	Kiểm soát thanh toán vốn chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	2
	Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư ngoài nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	3
	Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	4
	Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường , thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	5
	Mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	6
	Kiểm soát chi ngân sách nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	7
	Kiểm soát chi từ Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	8
	Nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá tại Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	9
	Giao tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	10
	Nộp tiền phạt vi phạm hành chính qua Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	11
	Nộp thuế, phí, lệ phí vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan thu tại Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	12
	Thanh toán vốn Chương trình 5 triệu héc ta rừng 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	13
	Thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	14
	Thanh toán vốn Chương trình 135 giai đoạn II 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	15
	Kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	16
	Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	17
	Nộp thuế, phí, lệ phí vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	18
	Hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	19
	Thanh toán trái phiếu Chính phủ trước hạn 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	20
	Quy trình phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	21
	Quy trình phát hành trái phiếu bằng tiền mặt 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	22
	Thanh toán trái phiếu có ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	23
	Thanh toán trái phiếu không ghi tên (cả ngoại tệ và nội tệ) 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	2

	24
	Chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại thừa kế) 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	25
	Xử lý trái phiếu báo mất 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	26
	Xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	27
	Lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hàng 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1

	28
	Giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản 
	Tài chính - Ngân sách
	KBNN cấp huyện
	1



